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     BÀI TẬP CÁC PHÉP TOÁN TRONG TIẾNG ANH CƠ BẢN
	STT
	Câu hỏi (Question)
	Dịch câu hỏi
	Đáp án (Answer)

	1
	Ten plus five equals ...
	10+5=…
	15

	2
	Add seven to eight and you get ...
	Thêm 7 vào 8 bạn nhận được…
	15

	3
	Twelve added to six gives ...
	Thêm 12 vào 6 được…
	18

	4
	The sum of twenty and ten is ...
	Tổng của 20 và 10 là…
	30

	5
	Increase five by six to get ...
	Thêm 5 vào 6 nhận được
	11

	6
	Twenty minus four equals ...
	20-4=…
	16

	7
	Subtract nine from fifteen to get ...
	Trừ chín từ mười lăm (15-9) để được...
	6

	8
	Take away ten from thirty and you get ...
	Trừ đi mười từ ba mươi (30-10) và bạn sẽ có...
	20

	9
	The difference between eighteen and seven is ...
	Hiệu của 18 và 7 là…
	11

	10
	Decrease twenty by five to get ...
	Giảm hai 20 đi 5 (20-5) có được...
	15

	11
	Three times five equals ...
	3 lần 5 (3x5) bằng...
	15

	12
	Multiply six by four to get ...
	Gấp 6 lên 4 lần (6x4) nhận được…
	24

	13
	Seven multiplied by three equals ...
	7x3=…
	21

	14
	The product of ten and two is ...
	Tích của 10 và 2 là…
	20

	15
	Thirty divided by ten equals ...
	30:10=
	3

	16
	Divide twenty-four by six to get ...
	Chia 24 cho 6 (24:6) có được...
	4

	17
	The quotient of fifteen and five is ...
	Thương của 15 và 5 (15:5) là ...
	3
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